	HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
DANH HIỆU NGND – NGƯT CẤP NHÀ NƯỚC
	


DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ PHONG TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ THUỘC 19 BỘ -NGÀNH 
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ - Nơi công tác

	
	1. ĐÀI TUYỀN HÌNH VIỆT NAM (1)
	

	1 
	ThS Vũ Văn Coóng
	Trưởng khoa Kỹ thuật Truyền hình, Trường Cao đẳng Truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam

	
	2. ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM (11) 
	

	2 
	PGS.TS 
Nguyễn Kim Phi Phụng
	Giảng viên chính Khoa Hoá học, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

	3 
	PGS.TS Bùi Văn Lệ
	Trưởng bộ môn Công nghệ sinh học thực vật và Chuyển hóa sinh học, Khoa Sinh học, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

	4 
	PGS.TS Nguyễn Việt Kỳ
	Trưởng khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí, Trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

	5 
	PGS.TS 
Hồ Huỳnh Thùy Dương 
	Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

	6 
	PGS.TS Châu Ngọc Ẩn  
	Giám đốc Ban quản lý Dự án Xây dựng,

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

	7 
	PGS.TS Lê Văn Hiếu  
	Trưởng khoa Khoa học Vật liệu, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 

	8 
	GS. TSKH 
Phan Quốc Khánh 
	Trưởng bộ môn Toán, Trường đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 

	9 
	TS Nguyễn Chí Hải  
	Trưởng bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế, 
Trường đại học Kinh tế- Luật - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

	10 
	PGS.TS Trần Đan Thư 
	Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin, Trường đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

	11 
	PGS.TS 
Nguyễn Phước Dân 
	Trưởng khoa Môi trường Trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

	12 
	TS Nguyễn Thanh Hùng 
	Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 

	
	3. BỘ TÀI CHÍNH (15)
	

	13 
	TS Hoàng Trần Hậu
	Phó Giám đốc Học viện Tài chính, Bộ Tài chính

	14 
	TS Trương Thị Thuỷ
	Phó Giám đốc Học viện Tài chính, Bộ Tài chính

	15 
	PGS.TS Phạm Văn Liên
	Trưởng Ban Quản lí đào tạo, Học viện Tài chính, 
Bộ Tài chính

	16 
	TS Vũ Công Ty
	Trưởng Khoa Tài chính Doanh nghiệp, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính

	17 
	PGS.TS Nguyễn Văn Dần
	Phó Khoa Tài chính quốc tế, Học viện Tài chính, 

Bộ Tài chính

	18 
	PGS.TS 
Đinh Trọng Thịnh
	Trưởng bộ môn Tài chính quốc tế, khoa Tài chính Quốc tế, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính

	19 
	Ông Nguyễn Hữu Tuyển
	Phó Trưởng khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Tài chính -Quản trị kinh doanh, Bộ Tài chính

	20 
	Bà Nguyễn Thị Luân
	Trưởng khoa Kế Toán, Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị Kinh doanh, Bộ Tài chính

	21 
	TS Bùi Văn Can
	Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tài Chính - Quản trị kinh doanh, Bộ Tài chính

	22 
	PGS.TS Phạm Ngọc Dũng
	Phó Trưởng khoa Tài chính công, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính

	23 
	TS Nguyễn Thị Thương Huyền
	Trưởng Khoa Thuế - Hải quan, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính

	24 
	TS Phạm Thị Thắng
	Trưởng bộ môn kinh tế lượng, Học viện Tài chính , Bộ Tài chính

	25 
	PGS.TS Đào Duy Huân
	Trưởng phòng Quản lý khoa học và nghiên cứu phát triển, Trường đại học Tài chính – Marketing, Bộ Tài chính

	26 
	Bà Trần Thị Mẽ
	Nguyên Phó Trưởng khoa Kế toán, Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh, Bộ Tài chính

	27 
	TS Lê Văn Khâm
	Trưởng Khoa Tài chính Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán, Bộ Tài chính

	
	4. BỘ NỘI VỤ (1)
	

	28 
	TS Triệu Văn Cường


	Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội

	
	5. BỘ XÂY DỰNG (10)
	

	29 
	PGS.TS L​ương Bá Chấn
	Nguyên chủ nhiệm bộ môn Kiến trúc Công nghiệp - Khoa Kiến trúc, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội

	30 
	PGS.TS 
Nguyễn Thị Ngọc Dung
	Phó chủ nhiệm Khoa Quản lý Đô thị, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội

	31 
	PGS.TS 
Nguyễn Trọng Phượng
	Nguyên Phó tr​ưởng phòng Khoa học công nghệ, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội

	32 
	TS Đoàn Thị Tuyết Ngọc
	Phó chủ nhiệm Khoa Xây dựng, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội

	33 
	ThS Nguyễn Thị Nga
	Phó Hiệu tr​ưởng Tr​ường Cao đẳng Xây dựng Số 1

	34 
	Ông Phạm Văn Phùng 
	 Phó hiệu trư​ởng trư​ờng Cao đẳng xây dựng Nam Định

	35 
	Ông Hoàng Văn Tý 
	Tr​ưởng bộ môn Lý luận chính trị, Tr​ường Cao đẳng Xây dựng Số 3

	36 
	Ông Mai Hùng Cường
	Quyền tr​ưởng khoa Điện, Trư​ờng Cao đẳng nghề Cơ giới Cơ khí Xây dựng Số 1

	37 
	Bà Cấn Thị Hảo
	Tr​ưởng bộ môn Cơ Xây dựng - Khoa Xây dựng, Tr​ường Cao đẳng Xây dựng Số 1

	38 
	Bà V​ương Thị Vinh
	Tr​ưởng phòng Tài chính kế toán, Trư​ờng Cao đẳng Xây dựng Số 1

	
	 6. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (4)
	 

	39 
	ThS Nguyễn Đình Châu
	Trưởng Khoa Trắc địa - Bản đồ, Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung

	40 
	ThS Trần Duy Kiều
	Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

	41 
	PGS.TS 
Hoàng Ngọc Quang
	Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

	42 
	TS Nguyễn Đinh Tuấn
	Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

	
	7. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI (14)
	

	43 
	PGS.TS Lê Hồng Bang
	Phó trưởng khoa Đóng tàu, Trường đại học Hàng hải

	44 
	TS Lê Quốc Định
	Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, 
Trường đại học Hàng hải

	45 
	PGS.TS Nguyễn Cảnh Sơn
	Phó Hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải

	46 
	ThS Bùi Hoài Nam
	Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Đường sắt, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

	47 
	ThS Phạm Văn Chánh
	Phó Hiệu trưởng, Giám đốc phân hiệu phía Nam

Trường Cao đẳng nghề Đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

	48 
	ThS Phạm Văn Thanh
	Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

	49 
	ThS Trần Đình Hữu
	Hiệu TrưởngTrường Cao đẳng Giao thông vận tải Miền Trung

	50 
	ThS Vũ Văn Dũng
	Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I

	51 
	ThS Hoàng Minh Bình
	Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I

	52 
	ThS Hoàng Văn Dũng 
	Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II

	53 
	Ông Nguyễn Đình Tuất 
	Trưởng khoa Cơ khí Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II

	54 
	ThS Nguyễn Thị Xinh
	Phó trưởng phòng Đào tạo Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II

	55 
	Ths Trần Quang Dũng
	Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải

	56 
	Ông Phùng Sơn Hải
	Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Hàng hải thanh phố Hồ Chí Minh

	
	8. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NÔI (40)
	

	57 
	GS. TS Nguyễn Quang Báu
	Phó Chủ nhiệm khoa Vật lý, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà nội

	58 
	PGS.TS Bùi Duy Cam
	Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Tự nhiên

Đại học Quốc gia Hà Nội

	59 
	TS Nguyễn Hữu Dư
	Phó Hiệu trưởng Trường đại học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nôi

	60 
	TS Nguyễn Xuân Huấn
	Chủ nhiệm khoa Sinh học, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	61 
	GS. TSKH Nguyễn Hoàng Lương
	Phó Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	62 
	PGS.TS 
Trần Thị Như Mai
	Chủ nhiệm Bộ môn Hóa Hữu cơ, Khoa Hóa học, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội

	63 
	PGS.TS Phùng Xuân Nhạ
	Hiệu trưởng trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

	64 
	GS. TS Nguyễn Huy Sinh
	Giảng viên Cao cấp khoa Vật lý, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	65 
	PGS.TS 
Lê Thị Thanh Bình
	Giảng viên khoa Vật lý, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	66 
	TS Trần Hồng Côn


	Giảng viên chính khoa Hóa học, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	67 
	PGS.TS Lê Hồng Hà
	Giảng viên chính khoa Vật lý, Trường đại học 
Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	68 
	PGS.TS 

Phạm Xuân Hằng
	Chủ nhiệm Khoa học Quản lý, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

	69 
	ThS Phạm Văn Hùng
	Phó Chủ nhiệm khối Chuyên toán - Tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	70 
	TS Lê Thế Quế
	Chủ nhiệm Bộ môn Châu Mỹ học, khoa Quốc tế học, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

	71 
	PGS.TS 
Nguyễn Thị Diễm Trang
	Giảng viên chính khoa Hóa học, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	72 
	GS. TS Mai Ngọc Chừ
	Chủ nhiệm Bộ môn Đông Nam Á học, Khoa Đông phương học, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

	73 
	PGS.TS Lê Đức
	Giảng viên chính khoa Môi trường, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	74 
	PGS.TS Đào Văn Dũng
	Giảng viên chính, khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	75 
	 TS Đỗ Quang Huy
	Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	76 
	PGS.TS 
Nguyễn Thị Việt Thanh
	Trưởng ban Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	77 
	PGS.TS Trần Ngọc Vương
	Chủ nhiệm bộ môn Văn học Trung đại Việt Nam, khoa Văn học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

	78 
	PGS.TS 
Nguyễn Thế Bình
	Phó Trưởng ban Khoa học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

	79 
	PGS.TS 
Trịnh Ngọc Châu
	Phó Chủ nhiệm khoa Hóa học, Trường đại học Khoa học Tự nhiên

Đại học Quốc gia Hà Nội

	80 
	PGS.TS Lưu Đức Hải
	Chủ nhiệm khoa Môi trường, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	81 
	PGS.TS Đặng Lê Minh
	Giảng viên chính, khoa Vật lý, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	82 
	PGS.TS Vũ Văn Phái
	Giảng viên chính, khoa Địa lý, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	83 
	 PGS.TS Trịnh Thị Thanh
	Giảng viên chính, khoa Môi trường, Trường đại học Khoa học Tự nhiên,

Đại học Quốc gia Hà Nội

	84 
	PGS.TS Nguyễn Hướng Điền
	Giảng viên chính, khoa Khí tượng thủy văn và Hải dương học, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	85 
	GS. TS Phạm Hồng Thái
	Chủ nhiệm khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

	86 
	PGS.TS Tạ Trọng Thắng
	Chủ nhiệm bộ môn Địa chất Dầu khí, khoa Địa chất, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	87 
	PGS.TS Dương Văn Thịnh
	Giảng viên chính, khoa Triết học, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

	88 
	PGS.TS Trần Thạch Văn
	Giảng viên chính, Chủ nhiệm khối THPT Chuyên hóa, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	89 
	PGS.TS Vũ Đức Minh
	Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính, Đại học Quốc gia Hà Nội

	90 
	PGS.TS Nguyễn Phương Nga
	Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

	91 
	PGS.TS Phạm Văn Nhiêu
	Giảng viên khoa Hóa học, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	92 
	GS.TS Nguyễn Quốc Khang
	Nguyên Giảng viên cao cấp khoa Sinh học, Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	93 
	PGS.TS Nguyễn Thị Huệ
	Nguyên Giảng viên chính khoa Hóa học, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	94 
	PGS.TS Nguyễn Ngọc Trường
	Nguyên Giảng viên khoa Địa chất, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	95 
	PGS.TS Trần Ninh
	Nguyên Giảng viên khoa Sinh học, Trường đại học Khoa học Tự nhiên

 Đại học Quốc gia Hà Nội.

	96 
	PGS.TS Nguyễn Văn Mùi
	Nguyên Giảng viên khoa Sinh học, Trường đại học Khoa học Tự nhiên

 Đại học Quốc gia Hà Nội.

	
	9. HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ, HÀNH CHÍNH QUỐC GIA (4)
	

	97 
	PGS.TS Phạm Hảo
	Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

	98 
	TS Doãn Hùng
	Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

	99 
	PGS.TS Vũ Đức Đán
	Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

	100 
	PGS.TS Vũ Duy Yên
	Giảng viên cao cấp, Khoa Hành chính học, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

	
	10. ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM (2)
	

	101 
	ThS Nguyễn Thị Thanh
	Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I

	102 
	 Ông Vũ Tiến Quang
	Nguyên Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II

	
	11. BỘ CÔNG THƯƠNG (38)
	

	103 
	ThS Nguyễn Thị An
	Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch

	104 
	TS Tô Thị Thanh Bình
	Giảng viên Trường Cao Đẳng Công nghiệp Hưng Yên

	105 
	ThS Trần Đức Cân
	Phó Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

	106 
	ThS Phan Thị Cảnh
	Phó Hiệu trưởng, Trường đại học Kinh tế- Kỹ thuật Công nghiệp.

	107 
	Ông Đinh Văn Chiến
	Phó Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Nghề Công nghệ Giấy và Cơ điện

	108 
	TS. Dương Đức Chính
	Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

	109 
	PGS.TS
Nguyễn Huy Công
	Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường đại học Điện lực.

	110 
	ThS Vũ Văn Dũng
	Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

	111 
	ThS Phạm Minh Đạo
	Trưởng Phòng Quản lý Khoa học, Trường đại học Kinh tế- Kỹ thuật Công nghiệp

	112 
	Ông Nguyễn Ngọc Đương
	Trưởng phòng Đào tạo Trường Cao Đẳng Công nghiệp Việt Đức

	113 
	Ông Nguyễn Thanh Hải
	Trưởng khoa Điện tự động hóa Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

	114 
	ThS Trần Thị Hảo
	Trưởng khoa Cơ khí chế tạo máy Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức.

	115 
	TS Nguyễn Chí Hiếu
	Trưởng khoa Công nghệ Thông tin, Trường đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

	116 
	TS Nguyễn Văn Hóa
	Trưởng Khoa Thương Mại- Du lịch, Trường đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

	117 
	ThS Trần Ngọc Hoàng
	Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề mỏ Hữu Nghị- TKV

	118 
	Bà Nguyễn Thị Huệ
	Trưởng khoa Luyện kim Trường Cao đẳng Cơ khí luyện Kim

	119 
	Ông Võ Sĩ Hùng
	Trưởng Khoa Cơ khí, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

	120 
	TS Quản Đình Khoa
	Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hóa chất

	121 
	ThS Trần Đắc Lạc
	Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa

	122 
	TS Phạm Hữu Lộc
	Phó Hiệu trưởng Trường đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

	123 
	ThS Trần Thành Nam
	Trưởng khoa Kinh tế Trường Đạị học Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương

	124 
	ThS Đinh Văn Nhượng
	Trưởng phòng Đào tạo Trường đại học Sao Đỏ

	125 
	ThS Trần Văn Phong
	Phó Hiệu trưởng Trường đại học Sao Đỏ

	126 
	ThS Kim Xuân Phương
	Phó Hiệu trưởng Trường đại học Công nghiệp Hà Nội

	127 
	Ông Nguyễn Viết Quy
	Giảng viên, trưởng khoa Điện-Điện tử Trường Cao Đẳng Việt- Hung

	128 
	TS. Trần Đức Quý
	Phó Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

	129 
	ThS Trần Văn Sơn
	Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Luyện kim, Thái Nguyên

	130 
	PGS.TS Lê Văn Tán
	Phó Hiệu Trưởng Trường đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

	131 
	TS Doãn Văn Thanh
	Phó Hiệu trưởng Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

	132 
	Ông Nguyễn Công Thành
	Trưởng Khoa Điện-Điện lạnh, Trường Cao Đẳng Kinh tế Cao Thắng

	133 
	ThS Bùi Qúy Thao
	Phó Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch

	134 
	ThS Vũ Quang Thập
	Trưởng Khoa Cơ khí Trường đại học Công nghiệp Sao Đỏ

	135 
	ThS Nguyễn Quang Thư
	Hiệu trưởng trường Cao Đẳng kinh tế -kỹ thuật thương mại

	136 
	TS Trần Viết Thường
	TS Trần Viết Thường

Phó Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Cơ khí-Luyện kim

	137 
	ThS Vũ Thị Toan
	Trưởng Khoa Kinh tế Trường Cao Đẳng Công nghiệp Hưng Yên

	138 
	Ông Đỗ Minh Tuấn
	Trưởng khoa Cơ khí Động lực Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

	139 
	Ông Hoàng Đình Lý
	Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

	140 
	Ông Phạm Ngọc Thụ
	Trưởng phòng Khảo thí Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp

	141 
	GS TS Lê Huy Bá
	Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường, đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

	
	12. BỘ CÔNG AN (22)
	

	142 
	TS Đỗ Hữu Vấn
	Phó trưởng khoa bảo vệ an ninh nội bộ, Học viện An ninh nhân dân

	143 
	PGS.TS
Nguyễn Bình Ban
	Phó Chủ nhiệm bộ môn Mác - Lênin và Khoa học xã hội nhân văn, Học viện An ninh nhân dân

	144 
	ThS Nguyễn Hồng Quang


	Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác quần chúng, Học viện An ninh nhân dân

	145 
	PGS.TS
Nguyễn Quý Khoát
	Trưởng khoa nghiệm vụ an ninh điều tra, Học viện An ninh nhân dân

	146 
	PGS.TS Trần Xuân Dung
	Phó trưởng Bộ môn Mác - Lênin và Khoa học xã hội nhân văn, Học viện An ninh nhân dân

	147 
	TS Vương Thị Kim Oanh
	Phó trưởng Bộ môn tâm lý, Học viện an ninh nhân dân

	148 
	TS Bùi Văn Thịnh
	Trưởng khoa nghiệp vụ cảnh sát phòng chống tội phạm Hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân

	149 
	PGS.TS Phạm Quang Phúc
	Trưởng khoa nghiệp vụ cảnh sát phòng chống tội phạm Hình sự, Trường đại học Cảnh sát nhân dân

	150 
	ThS Đào Xuân Thắng
	Phó Hiệu trưởng Trường đại học Cảnh sát nhân dân

	151 
	TS Đinh Ngọc Tuấn
	Trưởng khoa Cứu nạn - Cứu hộ, Trường đại học Phòng cháy - Chữa cháy

	152 
	Ông Phạm Văn Sinh
	Hiệu trưởng trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân

	153 
	ThS Nguyễn Giang Hà
	Phó hiệu trưởng trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân

	154 
	Ông Hà Văn Nhàn
	Trưởng bộ môn Quân sự, Võ thuật, Thể dục Thể thao, Trường Trung cấp An ninh nhân dân I

	155 
	Ông Lại Kim Sơn
	Phó trưởng khoa trinh sát phản giản, Trường Trung cấp An ninh nhân dân I

	156 
	ThS Đỗ Thị Hoa
	Trưởng bộ môn khoa học chính trị xã hội, trường trung cấp An ninh nhân dân II

	157 
	ThS Lương Hữu Hiền
	Phó hiệu trưởng, trường trung cấp Cảnh sát nhân dân I

	158 
	ThS Nguyễn Mạnh Hùng
	Trưởng khoa nghiệp vụ cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, trường trung cấp Cảnh sát nhân dân I

	159 
	ThS Bùi Quang Vũ
	Trưởng khoa Quản lý hành chính về trật tự xã hội,Giáo viên cấp cao THCN trường trung cấp Cảnh sát nhân dân I

	160 
	ThS Nguyễn Duy Chính
	Trưởng bộ môn Pháp luật, Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II

	161 
	ThS Nguyễn Văn Hạnh
	Phó Hiệu trưởng trường trung cấp Cảnh sát nhân dân II

	162 
	ThS Nguyễn Hữu Đàm
	Trưởng bộ môn Ngoại ngữ - Tin học, trường trung cấp Cảnh sát nhân dân II

	163 
	PGS.TS
Nguyễn Hữu Duyện
	Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI

	
	13. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM (2)
	

	164 
	TS Kiều Hữu Thiện
	Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng

	165 
	TS Đỗ Thị Kim Hảo
	Chủ nhiệm khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng

	
	14. TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN (3)
	

	166 
	PGS.TS
Trần Công Phong
	Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam

	167 
	PGS.TS Vũ Quang Thọ
	Phó hiệu trưởng Trường đại học Công đoàn

	168 
	PGS.TS Lê Hồng Sơn
	Nguyên Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam

	
	15. BỘ LAO ĐỘNG TB VÀ XH (3)
	

	169 
	TS Nguyễn Xuân Mai
	Hiệu trưởng Trường đại học

Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Bộ LĐTB &XH

	170 
	ThS Trần Văn Khiêm
	Phó Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Bộ LĐTB &XH

	171 
	TS Hà Xuân Hùng
	Phó Hiệu trưởng Trường đại học

Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Bộ LĐTB &XH

	
	16. BỘ QUỐC PHÒNG (47)
	

	172 
	PGS.TS Trần Xuân Bảng
	Chính uỷ Học viện Lục quân, Bộ Quốc phòng

	173 
	TS.Đỗ Xuân Bính
	Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường, Học viện Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng

	174 
	Ông Nguyễn Đức Cảnh
	Chủ nhiệm khoa Y học cơ sở, Trường Trung Cấp Quân y 2, Quân khu 7, Bộ Quốc phòng

	175 
	PGS.TS. 

Trương Văn Cập
	Giảng viên khoa Vô tuyến Điện tử, Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Quốc phòng

	176 
	PGS.TS Vũ Thiết Cương
	Giám đốc Học viện Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng

	177 
	Ông Đỗ Cảnh Dương
	Giảng viên khoa chính trị, Trường Trung Cấp Biên Phòng 1, Bộ Quốc phòng

	178 
	PGS.TS Thiều Sĩ Đăng

Bộ Quốc phòng
	Chủ nhiệm khoa Hậu cần Chiến dịch, Học viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng

	179 
	PGS.TS
Nguyễn Công Định
	Phó giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Quốc phòng

	180 
	PGS.TS Phạm Văn Đoan
	Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường, Học viện Lục quân, Bộ Quốc phòng

	181 
	PGS.TS Lê Trung Hải
	Phó giám đốc Ngoại, Bệnh Viện 103, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng

	182 
	Ông Nguyễn Cảnh Hải
	Phó chủ nhiệm Khoa Y học, trường trung cấp quân Y 1, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng

	183 
	Ông Tống Duy Hải
	Giảng viên, trường trung cấp Kĩ thuật phòng không -không quân, Bộ quốc phòng

	184 
	TS Nguyễn Chiến Hạm
	Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường Sĩ quan Kĩ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng

	185 
	Bà Ngô Thị Hồng Hạnh
	Nguyên Giảng viên, Trường Trung cấp Quân Y 2, Quân khu 7, Bộ Quốc phòng

	186 
	Ông Nguyễn Đắc Hinh
	Phó chính uỷ Trường Trung cấp Kỹ thuật - Xe máy, Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng.

	187 
	TS Mai Văn Hoá
	Chủ nhiệm khoa Sư phạm Quân sự, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

	188 
	ThS Đồng Phương Hồng
	Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hậu cần Quân sự, Học viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng

	189 
	TS Nguyễn Thanh Hùng
	Phó chủ nhiệm khoa Công tác Đảng, Công tác Chính trị, Trường sĩ quan Lục quân 1, Bộ Quốc phòng

	190 
	PGS.TS
Nguyễn Hồng Lanh
	Chủ nhiệm khoa Vũ khí, Học viện Kỹ thuật quân sự Bộ Quốc phòng

	191 
	GS.TSKH
Phạm Thế Long
	Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Quốc phòng

	192 
	ThS Phạm Công Lừng
	Trưởng phòng Đào tạo, Trường Trung cấp Biên phòng 1, Bộ Quốc phòng

	193 
	Bà Mai Thị Ánh Nga
	Hiệu trưởng Trường Trung cấp Quân y 2, Quân khu 7, Bộ Quốc phòng

	194 
	Ông Nguyễn Chính Nghĩa
	Chủ nhiệm khoa Nghệ thuật Dân tộc và Miền núi, Trường đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, Bộ Quốc phòng

	195 
	Ông Phạm Văn Nhi
	Chủ nhiệm khoa Y học Cổ truyền, Trường Trung cấp Quân y 2, Quân khu 7, Bộ Quốc phòng

	196 
	PGS.TS Phạm Đình Nhịn
	Phó trưởng phòng Đào tạo Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng

	197 
	TS Trịnh Văn Noi
	Nguyên Phó giám đốc Học viện Lục quân, Bộ Quốc phòng

	198 
	ThS Nguyễn Hà Nội
	Trưởng khoa Tăng thiết giáp, Trường sĩ quan Kỹ thuật Quân sự, 

Bộ Quốc phòng

	199 
	Ông Đinh Hào Quang
	Giáo viên Trường Trung cấp Quân y 2, Quân khu 7, Bộ Quốc phòng

	200 
	ThS Nguyễn Xuân Quế
	Trưởng phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng nghề số 8, Bộ Quốc phòng

	201 
	PGS.TS Bùi Văn Sáng
	Giảng viên khoa Vô tuyến Điện tử, Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Quốc phòng

	202 
	PGS.TS Trần Hữu Sâm
	Phó Giám đốc Học viện Biên Phòng, Bộ Quốc phòng

	203 
	Ông Phan Văn Sửu
	Chủ nhiệm khoa, Trường Trung cấp Biên phòng 2, Bộ Quốc phòng

	204 
	ThS Trịnh Xuân Tảo
	Trưởng phòng Đào tạo, Trường Sỹ quan chỉ huy Kỹ thuật Thông tin

Bộ Quốc phòng

	205 
	PGS.TS
Phạm Văn Thắng
	Chủ nhiệm khoa Công tác Đảng, công tác Chính trị, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

	206 
	TS Trần Đăng Thanh
	Chủ nhiệm khoa Lịch sử nghệ thuật quân sự, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

	207 
	PGS.TS Nguyễn Văn Thế
	Chủ nhiệm khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

	208 
	Ông Hoàng Thi
	Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Quân y II, Quân khu 7, Bộ Quốc phòng

	209 
	Ông Trần Đức Thiện
	Trưởng bộ môn, khoa Đạn, Trường sĩ quan Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng

	210 
	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
	Giáo viên Trường Mầm non Công ty cổ phần X20, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng

	211 
	PGS.TS Đỗ Xuân Tiến
	Chủ nhiệm bộ môn Kỹ thuật vi xử lý, khoa Vô tuyến Điện tử, Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Quốc phòng

	212 
	Ông Trần Duy Tính
	Phó trưởng khoa Khoa học xã hội và Nhân Văn, Trường Quân sự Quân khu 7, Bộ Quốc phòng

	213 
	Ông Lê Hồng Toản
	Trưởng bộ môn Lịch sử Đảng, Trường sĩ quan Kỹ thuật Quân sự, 

Bộ Quốc Phòng

	214 
	ThS Diệp Hữu Trí
	Trưởng bộ môn Nghiệp vụ Quản lý, khoa Vũ khí Trường sĩ quan Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng

	215 
	ThS Nguyễn Đức Trịnh
	Hiệu trưởng Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Bộ Quốc phòng

	216 
	PGS.TS Lê Viết Tuyến
	Phó Giám đốc Học viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng

	217 
	PGS.TS
Nguyễn Hoàng Tuyến
	Phó hiệu trưởng, Trường sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật thông tin, Bộ Quốc phòng

	218 
	PGS.TS Nguyễn Đức Xê
	Giám đốc Học viện Lục quân, Bộ Quốc phòng



	
	17. BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH (25)
	

	219 
	PGS.TS
Đinh Thị Vân Chi
	Phó Hiệu trưởng Trường đại học Văn hoá Hà Nội

	220 
	PGS.TS
Trần Thị Minh Nguyệt
	Chủ nhiệm Khoa Sau đại học, Trường đại học Văn hoá Hà Nội

	221 
	ThS Hoàng Hồng Hạnh
	Trưởng phòng Thanh tra và bảo đảm chất lượng đào tạo, Trường đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh

	222 
	ThS Thân Trọng Bình
	Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Âm nhạc Huế

	223 
	ThS Bùi Ngọc Phúc
	Viện trưởng Viện Nghiên cứu Âm nhạc, Học viện Âm nhạc Huế.

	224 
	Ông Đinh Văn Viện
	Trưởng khoa Quay phim, Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh

	225 
	PGS.TS
Lâm Quang Thành
	Hiệu trưởng Trường đại học Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh

	226 
	TS Lê Văn Sửu
	Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam

	227 
	ThS Nguyễn Trung Tín
	Phó Hiệu trưởng Trường đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

	228 
	PGS.TS
Nguyễn Tiên Tiến
	Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học Y học TDTT,Trường đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh

	229 
	ThS Phạm Văn Định
	Giảng viên Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam

	230 
	ThS Trần Tuyết Mai
	Trưởng khoa Đồ hoạ, Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam

	231 
	ThS Trần Hữu Tri
	Chủ nhiệm Khoa Hội hoạ, Trường đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

	232 
	ThS Trần Thị Thu
	Chủ nhiệm Khoa xuất bản phẩm, Trường đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh.

	233 
	ThS Trần Quốc Lộc
	Giảng viên chính Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

	234 
	ThS Đỗ Quang Đại
	Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Việt Bắc

	235 
	TS Nguyễn Xuân Tiên
	Chủ nhiệm Khoa Sau Đại học, Trường đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

	236 
	TS Nguyễn Văn Cương
	Hiệu trưởng Trường đại học Văn hoá Hà Nội

	237 
	PGS.TS Trần Thanh Hiệp
	Hiệu trưởng Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

	238 
	ThS. Nguyễn Ngọc Long
	Trưởng khoa Hội hoạ, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

	239 
	TS. Phan Trọng Thành
	Phó Chủ nhiệm Khoa Sân khấu Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

	240 
	Th.S Đinh Quý Thêm
	Phó Chủ nhiệm Khoa Thiết kế Mỹ thuật, Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

	241 
	ThS. Lê Xuân An
	Hiệu trưởng Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang.

	242 
	Bà Phạm Thị Minh Khánh
	Giảng viên Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

	243 
	TS. Nguyễn Đình Thi
	Trưởng phòng Đào tạo - Quản lý Khoa học, Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

	
	18. BỘ NÔNG NGHIỆP (22)
	

	244 
	ThS Trần Việt Hùng
	Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ

	245 
	TS Dương Văn Viện
	Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

	246 
	TS Nguyễn Thắng
	Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý NN&PTNT II

	247 
	TS Nguyễn Văn Bảy
	Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý NN&PTNT II

	248 
	ThS Tạ Văn H​ương 
	Hiệu tr​ưởng Tr​ường Cao đẳng Công nghệ & Kinh tế Hà Nội.

	249 
	ThS Phạm Thị Kim Oanh
	Trưởng khoa kinh tế, Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc

	250 
	Ông Phạm Văn Nha
	Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su

	251 
	PGS.TS Trần Văn Chứ
	Phó Hiệu trưởng - Giám đốc Cơ sở 2, Trường đại học Lâm nghiệp

	252 
	TS Phạm Văn Điển
	Giảng viên chính khoa Lâm học Trường đại học Lâm nghiệp

	253 
	Ông Phạm Viết Khang.
	Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao Đẳng NN&PTNT Bắc Bộ.

	254 
	ThS Phạm Tố Như
	Trưởng khoa Sư phạm dạy nghề

Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp

	255 
	ThS Trương Đức Thiệp
	Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp.

	256 
	Ông Nguyễn Đức Hưng
	Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thuỷ lợi

	257 
	TS Nguyễn Thị Xuân Lan
	Trưởng khoa Quản trị doanh nghiệp Trường Cán bộ Quản lý NN&PTNT II

	258 
	ThS Đỗ Văn Chung
	Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc.

	259 
	TS Nguyễn Quang Kim
	Hiệu trưởng Trường đại học Thuỷ lợi

	260 
	TS Nguyễn Bá Uân
	Trưởng khoa Kinh tế & Quản lý Trường đại học Thuỷ lợi

	261 
	TS Hoàng Xuân Thành
	Giám đốc trung tâm Địa Tin học Trường đại học Thuỷ lợi

	262 
	TS Nguyễn Phương Mậu
	Giảng viên khoa công trình Trường đại học Thuỷ lợi

	
	19. BỘ Y TẾ (15)
	

	263 
	TS. Huỳnh Văn Hóa
	Phó trưởng khoa Dược, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

	264 
	PGS.TS
Nguyễn Đăng Hòa
	Phó Hiệu trưởng Trường đại học Dược Hà Nội

	265 
	PGS.TS
Thái Nguyễn Hùng Thu
	Phó Hiệu trưởng Trường đại học Dược Hà Nội

	266 
	ThS. Trần Văn Hưng
	Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

	267 
	PGS.TS Lê Hồng Hinh
	Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo sau đại học, Trường đại học Y Hà Nội

	268 
	PGS.TS Vũ Thị Bích Hạnh
	Phó Trưởng bộ môn Phục hồi chức năng, Trường đại học Y Hà Nội

	269 
	PGS.TS 
Nguyễn Trần Thị Giáng Hương
	Trưởng phòng Quản lý đào tạo đại học, Trường đại học Y Hà Nội

	270 
	PGS.TS Hoàng Năng Trọng
	Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Thái Bình

	271 
	PGS.TS Trương Phương
	Giảng viên chính khoa Dược, Trường đại học Y Dược thành phố 

Hồ Chí Minh

	272 
	PGS.TS Cao Minh Châu
	Trưởng bộ môn Phục hồi chức năng, Trường đại học Y Hà Nội

	273 
	PGS.TS Đỗ Thị Phương
	Phó Trưởng khoa Y tế Công cộng, Trường đại học Y Hà Nội

	274 
	TS Lưu Ngọc Hoạt
	Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội

	275 
	PGS.TS Trần Minh Hậu
	Trưởng bộ môn Sinh lý học, Trường đại học Y Thái Bình

	276 
	TS Trần Ngọc Dung
	Phó Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học – Quan hệ Quốc tế, Trường đại học Y Dược Cần Thơ

	277 
	PGS.TS Nguyễn Thị Bình
	Chủ nhiệm Bộ môn Mô-Phôi, Trường đại học Y Hà Nội

	
	2. ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM (3 ĐC)
	

	278 
	PGS. TS
Nguyễn Thị Xuân Mai
	Nguyên Trưởng Bộ môn Hóa Phân tích, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhiên 

	279 
	PGS. TSKH 
Vũ Quang Bính
	Nguyên Trưởng Bộ môn Địa chất Dầu khí, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

	280 
	PGS. TS Lê Phu
	Nguyên Phó Trưởng khoa - Khoa Công trình thủy, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

	
	3. BỘ TÀI CHÍNH (1 ĐC)
	

	281 
	Ông Huỳnh Đình Trữ 
	Nguyên chủ nhiệm Khoa Tài chính công nghiệp, Học Viện Tài Chính, Bộ Tài chính

	
	8. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI (10 ĐC)
	

	282 
	GS. TS Lê Vũ Khôi
	Nguyên Trưởng ban Khoa học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà nội

	283 
	PGS. TS
Trần Chương Huyến
	Nguyên Giảng viên cao cấp khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà nội

	284 
	PGS.TS
Phạm Bình Quyền
	Nguyên Giảng viên cao cấp khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà nội

	285 
	PGS.TS Hà Đình Đức
	Nguyên Giảng viên cao cấp, khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	286 
	PGS.TS Lê Thanh Hoạch
	Nguyên Giảng viên chính khoa Vật lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà nội

	287 
	PGS.TSKH
Nguyễn Văn Nhân
	Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Địa hóa, khoa Địa chất, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	288 
	PGS.TS Vũ Anh Phi
	Nguyên Giảng viên chính khoa Vật lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà nội

	289 
	PGS.TS Văn Ngọc Hướng
	Nguyên Giảng viên cao cấp khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà nội

	290 
	PGS.TS Đặng Huy Uyên
	Nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà nội

	291 
	TS Tôn Thất Hạp
	Nguyên giảng viên bộ môn Ngoại ngữ, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà nội

	
	9. HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ, HÀNH CHÍNH QUỐC GIA (5 ĐC)
	

	292 
	PGS.TS
Nguyễn Văn Chỉnh
	Nguyên Phó Giám đốc Phân viên Đà Nẵng, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

	293 
	GS.TSKH Vũ Huy Từ
	Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

	294 
	PGS.TS Nguyễn Bá Linh
	Nguyên Trưởng bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

	295 
	PGS Võ Xuân Tư
	Nguyên Vụ trưởng Vụ Đào tạo sau đại học, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

	296 
	PGS.TS Lê Hồng Tiệm
	Nguyên Giảng viên trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh)

	
	11. BỘ CÔNG THƯƠNG (1 ĐC)
	

	297 
	Ông Lương Ngọc
	Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Thương Mại và Du lịch.

	
	12. BỘ CÔNG AN (4 ĐC)
	

	298 
	Ông Đặng Văn Tiên
	Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp An ninh nhân dân I

	299 
	Ông Lê Đình Nho
	Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp An ninh nhân dân II

	300 
	Ông Lương Đĩnh
	Nguyên Hiệu trưởng Trường Văn hoá I

	301 
	Ông Lê Tính
	Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Văn hoá I

	
	14. TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN (2 ĐC)
	

	302 
	Ông Hoàng Văn Hiến
	Nguyên Trưởng bộ môn Khoa học cơ bản, trường Đại học Công đoàn Việt Nam

	303 
	Ông Hà Đức Thắng
	Nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam

	
	16. BỘ QUỐC PHÒNG (4 ĐC)
	

	304 
	PGS.TS Phùng Kim Bảng
	Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Dịch tễ, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng

	305 
	TS Nguyễn Văn Hồ
	Nguyên Chủ nhiệm khoa A5, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng

	306 
	TS Nguyễn Thuận
	Nguyên Phó chủ nhiệm khoa Công trình Quân sự, Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Quốc phòng

	307 
	Ông Phạm Phong Tống
	Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Quân y 2 Quân khu 7, Bộ Quốc phòng

	
	17. BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH (6 ĐC)
	

	308 
	PGS. Hà Sâm
	Nguyên Hiệu trưởng Đại học Nghệ thuật Huế, nay là Học viện Âm nhạc Huế.

	309 
	Ông Trịnh Lễ
	Nguyên Trưởng bộ môn Kèn, Khoa Kèn Gõ, Học viện Âm nhạc Huế

	310 
	Bà Trần Tố Lan
	Nguyên Giảng viên Khoa Lý luận – Sáng tác - Chỉ huy, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

	311 
	Ông Vũ Quang Chính
	Nguyên Giảng viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội

	312 
	Ông Lê Văn Trung
	Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và tạp kỹ VN.

	313 
	Ông Thái Mạnh Khải
	Nguyên Giáo viên trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và tạp kỹ Việt Nam.

	
	19. BỘ Y TẾ (6 ĐC)
	

	314 
	Ông Trần Phẩm
	Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Kỹ thuật Y tế Trung ương II

	315 
	TS Đỗ Quốc Thái
	Nguyên Trưởng Bộ môn Vệ sinh - Dịch tễ, Trường Đại học Y Thái Bình

	316 
	ThS Đặng Thị Thanh An
	Nguyên Giảng viên khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

	317 
	Ông Võ Tuyển
	Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Tổ chức y tế - Tâm lý học Y học,Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

	318 
	PGS Đỗ Doãn Đại
	Nguyên Phó trưởng Bộ môn - Trường Đại học Y Hà Nội

	319 
	Ông Thẩm Trọng Tảo
	Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội


Danh sách trên có 319 NGƯT thuộc 19 Bộ - Ngành

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ PHONG TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN THUỘC 19 BỘ -NGÀNH

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ - Nơi công tác

	
	1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH (1)
	

	1 
	PGS.TS Đồng Thị Thanh Thu
	Nguyên Trưởng Bộ môn Sinh hóa thuộc Khoa Sinh, trường Đại học Khoa học Tự nhiên

	
	2. BỘ TÀI CHÍNH (1)
	

	2 
	PGS.TS Nguyễn Đăng Nam
	Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Tài chính

	
	3. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI (1)
	

	3 
	PGS.TS Trần Cảnh Vinh
	Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh

	
	4. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI (4)
	

	4 
	GS.TS Nguyễn Đức Chính
	Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

	5 
	GS.TS Trần Hữu Luyến
	Giảng viên chính bộ môn Tâm lý Giáo dục, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

	6 
	GS.TS Lê Văn Lân
	Chủ nhiệm bộ môn Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa hoc Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

	7 
	PGS.TS Nguyễn Ngọc Long
	Nguyên Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	
	5. HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH (2)
	

	8 
	GS.TS Lê Hữu Nghĩa
	Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

	9 
	GS.TS KH Nguyễn Văn Thâm
	Giảng viên cao cấp, Nguyên Trưởng khoa Văn bản và Công nghệ Hành chính, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

	
	6. BỘ CÔNG THƯƠNG (1)
	

	10 
	TS Phạm Ngọc Anh
	Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

	
	7. BỘ CÔNG AN (1)
	

	11 
	TS Ngô Văn Hùng
	Hiệu trưởng trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân I

	
	8. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM (1)
	

	12 
	PGS.TS Tô Ngọc Hưng
	Giám đốc Học viện Ngân hàng

	
	9. BỘ QUỐC PHÒNG (4)
	

	13 
	PGS.TS Phạm Huy Chương
	Giảng viên Học viện Kỹ thuật quân sự

	14 
	TS. Hoàng Trung Kiên
	Hiệu trưởng Trường sĩ quan Tăng thiết giáp

	15 
	PGS.TS Lê Văn Sơn
	Chủ nhiệm bộ môn Sinh lý học, Học viện Quân y

	16 
	GS.TS Lê Gia Vinh
	Trưởng phòng Sau đại học, Học viện Quân y

	
	10. BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (9)
	

	17 
	PGS Hoàng Cương
	Nguyên Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

	18 
	Ông Nguyễn Văn Hoàng
	Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

	19 
	Bà Phạm Minh Phương
	Nguyên Chủ nhiệm Khoa múa dân gian dân tộc

	20 
	Ồng Trương Văn Sơn
	Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc

	21 
	GS.TS Phạm Minh Khang
	Nguyên Chủ nhiệm Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

	22 
	Ông Huỳnh Văn Mười

(Uyên Huy)
	Nguyên Chủ nhiệm Hội hoạ Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

	23 
	Bà Nguyễn Kim An
	Nguyên giảng viên Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

	24 
	Ông Từ Sơn Hải
	Nguyên Chủ nhiệm Khoa Accordeon-Organ-Guitare, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

	25 
	PGS.TS Lô Thanh
	Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ thuật Huế, nay là Học viện Âm nhạc Huế.

	
	11. BỘ Y TẾ (7)
	

	26 
	PGS.TS Trần Quang Phục
	Phó Hiệu trưởng trường Đại học Y Hải Phòng

	27 
	TS Đỗ Đình Xuân
	Hiệu trưởng trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

	28 
	PGS.TS Nguyễn Nhược Kim
	Trưởng khoa Y học cổ truyền, trường Đại học Y Hà Nội

	29 
	GS.TS Nguyễn Xuân Nghiên
	Nguyên trưởng Bộ môn Phục hồi chức năng, trường Đại học Y Hà Nội

	30 
	PGS.TS Lê Văn Khang
	Nguyên Phó hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội

	31 
	PGS.TS Lương Xuân Hiến
	Hiệu trưởng trường Đại học Y Thái Bình

	32 
	GS.TS Nguyễn Hữu Chỉnh
	Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Y 
Hải Phòng, Giảng viên bộ môn Giải phẫu, trường Đại học Y Hải Phòng

	
	1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (6 - ĐC)
	

	33 
	PGS. TS Trần Minh Thái
	Nguyên giảng viên Khoa Khoa học ứng dụng, Trưởng phòng thí nghiệm công nghệ Laser, trường Đại học Bách khoa

	34 
	PGS.TS Nguyễn Ngọc Sương
	Nguyên Phó trưởng Khoa Hoá, Trưởng Bộ môn Hóa hữu cơ, trường Đại học Khoa học Tự nhiên

	35 
	PGS. TS. Hoàng Đình Tín
	Nguyên Phó giám đốc trung tâm nghiên cứu thiết bị nhiệt và NLM Trường ĐH Bách khoa

	36 
	PGS. TS. Hồ Đắc Thọ
	Nguyên giảng viên Khoa Cơ khí, trường Đại học Bách khoa

	37 
	PGS. TS Trần Quang Minh
	Nguyên chủ nhiệm Khoa Công trình Thủy trường Đại học Bách khoa

	38 
	GS. TS.Bùi Song Cầu
	Nguyên cán bộ giảng dạy khoa Cơ khí, trường Đại học Bách khoa

	
	2. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI (17 - ĐC)
	

	39 
	GS.VS Nguyễn Văn Hiệu 
	Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội

	40 
	GS.TSKH Nguyễn Quang Mỹ
	Nguyên Chủ nhiệm khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	41 
	GS.TS Võ Quý
	Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên & Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

	42 
	GS.TS Mai Đình Yên
	Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Môi trường, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nôi

	43 
	GS.TS Nguyễn Bá
	Giảng viên cao cấp Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	44 
	GS.TS Hoàng Thị Châu
	Giảng viên khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

	45 
	GS.TSKH Tống Duy Thanh
	Nguyên Chủ nhiệm bộ môn, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	46 
	GS.TSKH Đặng Trung Thuận 
	Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Mỏ - Địa chất, Đại học Quốc gia Hà Nội

	47 
	PGS Nguyễn Văn Hồng
	Nguyên giảng viên Khoa Đông Phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

	48 
	PGS Ngô Quốc Quýnh 
	Nguyên cán bộ giảng dạy Khoa Vật lý Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	49 
	GS.TSKH Nguyễn Đức Huệ
	Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Hóa hữu cơ, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	50 
	GS.TS Nguyễn Lân Dũng 
	Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học, 
Đại học Quốc gia Hà Nội

	51 
	GS.TS Vũ Trung Tạng 
	Nguyên Giảng viên cao cấp, khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

	52 
	GS.TSKH Lâm Ngọc Thụ 
	Giảng viên cao cấp Khoa Hoá học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	53 
	GS.TSKH Nguyễn Cẩn
	Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	54 
	PGS.TS Hoàng Văn Khoán 
	Nguyên Trưởng phòng Tổ chức Cán Bộ trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là ĐHQG Hà Nội)

	
	3. HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH (4 ĐC)
	

	55 
	GS.TS Trịnh Quốc Tuấn
	Nguyên Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia HCMinh

	56 
	PGS Đào Xuân Sâm
	Nguyên Trưởng khoa Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia HCM

	57 
	GS.TS Đỗ Thế Tùng
	Nguyên Trưởng khoa Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia HCM

	58 
	GS Ngô Thành Dương
	Nguyên Trưởng Khoa Triết học, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

	
	4. BỘ QUỐC PHÒNG (7 ĐC)
	

	59 
	Nguyễn Cảnh Cầu
	Nguyên chủ nhiệm bộ môn Da Liễu Viện Quân y 103, Học viện Quân y

	60 
	PGS.TS Trần Mạnh Chí
	Nguyên Viện trưởng Bệnh viện 103, Học viện Quân y

	61 
	GS.TS Đỗ Công Huỳnh
	Nguyên, Chủ nhiệm bộ môn Sinh lý học Việt Nam, Học viện Quân y

	62 
	PGS.TS Nguyễn Mạnh Liên
	Nguyên chủ nhiệm bộ môn Vệ sinh quân đội, Học viện Quân y

	63 
	GS.TSKH Nguyễn Xuân Phách
	Nguyên Phó giám đốc Học viện Quân y

	64 
	GS. TS Nguyễn Quý Tảo
	Nguyên chủ nhiệm bộ môn Giải phẫu bệnh lý Học viện Quân y

	65 
	PGS.TS Phạm Gia Văn
	Nguyên chủ nhiệm bộ môn Giải phẫu, Học viện Quân y

	
	5. BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (1 ĐC)
	

	66 
	Ông Hoàng Trầm
	Nguyên Chủ nhiệm khoa Hội hoạ, Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

	
	6. BỘ Y TẾ (8 ĐC)
	

	67 
	GS.TSKH Phan Thị Phi Phi 
	Nguyên Phó trưởng Bộ môn Miễn dịch - Sinh lý bệnh, Trường Đại học Y Hà Nội

	68 
	GS Nguyễn Kim Hùng
	Nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

	69 
	PGS Trương Thế Kỷ
	Nguyên Trưởng bộ môn Hóa hữa cơ, khoa Dược, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

	70 
	GS Võ Tấn
	Nguyên Trưởng bộ môn Tai Mũi Họng, khoa Y, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

	71 
	GS Nguyễn Văn Đức
	Nguyên Trưởng bộ môn Tai Mũi Họng, khoa Y, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

	72 
	PGS Nguyễn Đình Bảng
	Nguyên Phó Trưởng bộ môn Tai Mũi Họng, khoa Y, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

	73 
	PGS Võ Thị Dương Huy
	Nguyên Trưởng bộ môn Vi Sinh, khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

	74 
	GS.TS Tạ Thị Ánh Hoa 
	Nguyên Trưởng bộ môn Nhi, khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh


Danh sách trên có 74 NGND thuộc 19 Bộ - Ngành Trung ương
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